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❖ Chủ đề 5: Các số đến 100 

❖ Nội dung ôn luyện:  

+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 

(đặt tính, tính). Tính nhẩm cộng, trừ với các dạng đã học. Làm quen với việc tính 

toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ. Làm quen việc so sánh kết quả 

các phép tính.  

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Phép tính 42 + 36 có kết quả là:  

A. 87     B. 78             C. 75 

Câu 2. Phép tính 65 – 24 có kết quả là:  

A. 41      B. 42           C. 14 

Câu 3. Phép tính 34 + 5 có kết quả là:  

A. 84     B. 89             C. 39 

Câu 4. Phép tính 78 – 6 có kết quả là:  

A. 18      B. 72             C. 71 

Câu 5. Phép tính nào dưới đây đúng?  

     

 

                          

 

A.                             B.                                    C.                           

Câu 6. Phép tính nào dưới đây đúng?  

 

 

 

A.                                               B.                                                C. 
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Câu 7. Phép tính nào dưới đây đúng? 

 

 

 

A.                                            B.                                     C. 

Câu 8.  Điền >, <, = vào ô trống?      37 – 21            61 

 

           A. >                                          B. <                                 C. =       

 

            

Câu 9.  Điền >, <, = vào ô trống?   23 + 5             28 

 

A. >                                          B.   <                               C.   =    

 

Câu 10.  Điền >, <, = vào ô trống?   30 + 5             23 

 

A. >                                           B.   <                                C.   =    

 

Câu 11. Phép tính nào đúng 

 

                    

              A.                                            B.                                      C.                                                                    

         

Câu 12. Phép tính 27 + 50 – 34  có kết quả là:      

A.  77     B. 43           C. 34 

 

Câu 13. Phép tính 39 – 6 + 21 có kết quả là:      

A.  33     B. 12           C. 54     
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Câu 14.  Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?                 

 

                                  

 

A.                                          B.    C. 

Câu 15.  Chiếc máy bay nào ghi phép tính có kết quả là 79?  

  

 

 

 

  A.                                            B.                                         C.                                 

Câu 16. Những phép tính nào có kết quả bằng nhau? 

 

 

 

                           

A.                                         B.                                           C.   

Câu 17. Sơ đồ tách gộp nào đúng: 

 

 

 

 

 

A.                                           B.                                         C. 
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Câu 18. Phép tính nào đúng: 

 

 

 

A. 30 + 17 = 47                         B.   17 + 30 = 74                   C.  47 – 17 = 30 

         

 

Câu 19. Tính để tìm đuôi cho chú mèo? 

 

                         

 

A.                                               B.                                            C. 

 

 

Câu 20. Tính để tìm đuôi cho chú chó? 

 

 

 

 

 

A.                                                B.                                           C. 

29 –11   

41 + 23   
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